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I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu
I.1.1. Khái quát về dự án:
Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của thủ tướng Chính Phủ về việc Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
 Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
 Báo cáo tổng hợp tài liệu, tính trữ lượng than trong phạm vi Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 m khu Trung tâm mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được HDĐGTL khoáng sản Quốc gia công nhận tại Quyết định số 1300/QĐ-HĐTLQG ngày 28/6/2024;
 Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 Mỏ than Vàng Danh tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí;
 Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
Quyết định số 63/QĐ-TVD, ngày 08/01/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin “về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát ĐCCT-ĐCTV dự án đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh”;
Nghị quyết số 01/NQHĐQT ngày 14/01/2026 về việc đồng ý chủ trương thực hiện đấu thầu trước khi có Quyết định phê duyệt dự án.
Văn bản số 313/TKV-ĐT ngày 16/01/2026 của TKV về việc Thông qua dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh.
Quyết định số 138/QĐ-TVD, ngày 19/01/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin “về việc phê duyệt KHLCNT của gói thầu Lập thiết kế kỹ thuật – dự toán, gói thầu khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV và gói thầu giám sát khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV dự án đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh”;
1. Tên dự án: Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh.
2. Sự cần thiết triển khai dự án: 
Theo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023, sản lượng than thương phẩm của ngành than trong nước có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ than trong nước tiếp tục tăng cao, vượt quá khả năng cung cấp của ngành.
Theo quy hoạch phát triển ngành năng lượng quốc gia, dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh” là dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2030, với quy mô công suất từ 1,6–2,4 triệu tấn than nguyên khai/năm.
Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận chủ chương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Quy mô dự án là 2,0 triệu tấn/năm.
Vì vậy, việc triển khai đầu tư dự án này là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo duy trì sản lượng, ổn định việc làm, và đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh” đã được TKV thông qua tại văn bản số 313/TKV-ĐT ngày 16/01/2026 và sẽ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.
3. Mục tiêu đầu tư: 	
Dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh được thực hiện bằng phương pháp khai thác hầm lò, với quy mô công suất 2,0 triệu tấn than nguyên khai/năm, nhằm đạt được các mục tiêu sau:
Khai thác hiệu quả tài nguyên: Khai thác hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả phần trữ lượng than đã được thăm dò trong khu Trung tâm Vàng Danh.
Ổn định sản xuất và việc làm: Tạo diện sản xuất gối đầu khi các tầng khai thác phía trên kết thúc, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên của Công ty, góp phần phát triển bền vững Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
Đáp ứng nhu cầu than và an ninh năng lượng: Đảm bảo tiến độ ra than theo quy hoạch, góp phần đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
4. Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
5. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
- Địa chỉ: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.853.104 			Fax 02033.853.120
6. Địa điểm xây dựng: Phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh.
I.1.2. Khái quát về gói thầu:
1. Nhiệm vụ khảo sát ĐCCT-ĐCTV đã được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đã phê duyệt tại Quyết định số: 63/QĐ-TVD, ngày 08/01/2026; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV đã được HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số: 138/QĐ-TVD, ngày 19/01/2026,với một số nội dung chính như sau:
- Tên gói thầu: Khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV 
- Phạm vi thực hiện của gói thầu: Khoan khảo sát các hạng mục đường lò giếng và sân ga để đánh giá chính xác điều kiện ĐCCT-ĐCTV phục vụ thiết kế thi công công trình.
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;
2. Phạm vi công việc:
	* Phạm vi khảo sát.
Căn cứ vào quy mô và tính chất đặc thù của các hạng mục công trình, chia các hạng mục công trình trong hầm lò thành hai nhóm: Hạng mục đường lò xuyên vỉa và lò dọc vỉa thông gió; hạng mục giếng và sân ga:
- Các hạng mục đường lò xuyên vỉa, lò dọc vỉa có tính chất quy mô đơn giản, theo tài liệu địa chất, khu vực thiết kế các hạng mục đường lò trên có điều kiện địa chất không quá phức tạp. Do đó, tài liệu địa chất phục vụ thiết kế các hạng mục đường lò trên có thể sử dụng kết quả ĐCCT-ĐCTV của các lỗ khoan thăm dò theo Báo cáo kết quả thăm dò than khu mỏ Vàng Danh đã phê duyệt, có tham khảo thêm kết quả khảo sát ĐCCT-ĐCTV của các lỗ khoan khu vực giếng và sân ga.
- Các hạng mục công trình giếng nghiêng chính và phụ đào mới (+105/-350) và sân ga có quy mô tiết diện lớn, khó thay đổi vị trí hướng tuyến cần phải có đánh giá chính xác điều kiện ĐCCT-ĐCTV, ngoài ra theo Báo cáo kết quả thăm dò khu vực Giếng chính và giếng phụ chưa có công trình thăm dò. Do đó cần phải bố trí các công trình khoan khảo sát phục vụ thiết kế các hạng mục trên.
* Khối lượng khoan ĐCCT-ĐCTV.
Đặc điểm cấu trúc địa chất của khu vực khảo sát, địa hình hiện trạng và quy mô các công trình, bố trí 04 lỗ khoan với với tổng khối lượng là 1.638m. Chiều sâu và tầng nghiên cứu của từng lỗ khoan được xác định như sau:
- LK.G01 có chiều sâu là 178m: Độ sâu lỗ khoan; trên cơ sở cao độ dự kiến miệng lỗ khoan (+198.2m), cos cao thân giếng cần khảo sát, chiều sâu lỗ khoan được kéo dài thêm 20m nhằm đảm bảo khống chế địa tầng phần trụ (nền lò).
- LK.G02 có chiều sâu là 348m: Độ sâu lỗ khoan; trên cơ sở cao độ dự kiến miệng lỗ khoan (+234.9m), cos cao thân giếng cần khảo sát (thân giếng cos -90m), chiều sâu lỗ khoan được kéo dài thêm 20m nhằm đảm bảo khống chế địa tầng phần trụ (nền lò).
- LK.G03 có chiều sâu 486m: Độ sâu lỗ khoan; trên cơ sở cao độ dự kiến miệng lỗ khoan (+226.0m), cos cao thân giếng cần khảo sát (thân giếng cos -239m), chiều sâu lỗ khoan được kéo dài thêm 20m nhằm đảm bảo khống chế địa tầng phần trụ (nền lò).
- LK.G04 có chiều sâu 626m: Độ sâu lỗ khoan: trên cơ sở cao độ dự kiến miệng lỗ khoan (+257.0m), cos cao đường lò khu vực sân ga cần khảo sát là -350m, chiều sâu lỗ khoan được kéo dài thêm 20m nhằm đảm bảo khống chế địa tầng mức -350.
	TT
	Tên lỗ khoan
	Hệ tọa độ VN2000, KTT107045’, MC 30
	Cao độ miệng LK
	Chiều sâu 
(m)

	
	
	X (m)
	Y (m)
	Z (m)
	

	1
	LK.G01
	2337328
	400512
	198.2
	178

	2
	LK.G02
	2337757
	400688
	234.9
	348

	3
	LK.G03
	2338235
	400879
	226.0
	486

	4
	LK.G04
	2338674
	401099
	257.0
	626

	
	Tổng
	
	
	
	1.638


Ghi chú: Đơn vị thi công có thể dịch chuyển vị trí lỗ khoan với cự ly ≤ 1m. Trường hợp cần phải dịch chuyển vị trí lỗ khoan với cự ly > 1m, đơn vị thi công báo cáo Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ khảo sát quyết định (mục 6.1.2 - TCVN 9437). 
Yêu cầu đối với công tác khoan khảo sát như sau:
- Sử dụng cần dài;	
- Áp dụng công nghệ khoan xoay lấy mẫu đảm bảo yêu cầu đề ra;
- Độ cong lỗ khoan: áp dụng theo quy phạm 390-ĐC/CT ngày 29/11/1977 của Tổng cục Địa chất.
- Tỷ lệ mẫu lõi lỗ khoan: tỷ lệ mẫu chung ≥ 85%, trong đó tỷ lệ mẫu trong 1 hiệp khoan ≥ 70%.
[bookmark: _Toc181259146]V.2. Cấu trúc lỗ khoan
Trên cơ sở địa tầng tại vị trí lỗ khoan, cấu trúc lỗ khoan được dự kiến như sau:
* LK.G01: 178m
- Công tác khoan: khoan lấy mẫu từ 0m ÷ 178m, lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đá từ 58m ÷ 178m, cụ thể như sau:
+ Từ 0m ÷ 20m: khoan Φ112; chống ống lỗ khoan Φ108 từ 0m ÷ 20m;
+ Từ 20m ÷ 178m: khoan Φ93.
- Công tác bơm hút thí nghiệm: bơm hút nước thí nghiệm địa chất thủy văn từ 58m ÷ 178m, cụ thể như sau:
+ Chống ống kín Φ89: 0m ÷ 62m; 72m ÷ 80m; 86m ÷ 113m; 116m ÷ 122m; 147m ÷ 166m;
+ Chống ống lọc Φ89: 62m ÷ 72m; 80m ÷ 86m; 113m ÷ 116m; 122m ÷ 147m; 166m ÷ 178m.
* LK.G02: 348m
- Công tác khoan: khoan lấy mẫu từ 0m ÷ 348m, lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đá từ 228m ÷ 348m, cụ thể như sau:
+ Từ 0m ÷ 50m: khoan Φ132, chống ống lỗ khoan Φ127 từ 0m ÷ 50m;
+ Từ 50m ÷ 180m: khoan Φ112; chống ống lỗ khoan Φ108 từ 0m ÷ 180m;
+ Từ 180m ÷ 348m: khoan Φ93.
- Công tác bơm hút thí nghiệm: bơm hút nước thí nghiệm địa chất thủy văn từ 228m ÷ 348m, cụ thể như sau:
+ Chống ống kín Φ89: 0m ÷ 231m; 242m ÷ 249m; 256m ÷ 283m; 278m ÷ 298m; 314m ÷ 334m;
+ Chống ống lọc Φ89: 231m ÷ 242m; 249m ÷ 256m; 283m ÷ 287m; 298m ÷ 314m; 334m ÷ 348m.
  * LK.G03: 486m
- Công tác khoan: khoan lấy mẫu từ 0m ÷ 486m, lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đá từ 366m ÷ 486m, cụ thể như sau:
+ Từ 0m ÷ 40m: khoan Φ151, chống ống lỗ khoan Φ146 từ 0m ÷ 40m;
+ Từ 40m ÷ 180m: khoan Φ132, chống ống lỗ khoan Φ127 từ 0m ÷ 180m;
+ Từ 180m ÷ 330m: khoan Φ112;
+ Từ 330m ÷ 486m: khoan Φ93.
- Công tác bơm hút thí nghiệm: bơm hút nước thí nghiệm địa chất thủy văn từ 366m ÷ 486m, cụ thể như sau:
+ Chống ống kín Φ89: 0m ÷ 371m; 348m ÷ 411m; 415m ÷ 427m; 451m ÷ 472m;
+ Chống ống lọc Φ89: 371m ÷ 384m; 411m ÷ 415m; 427m ÷ 451m; 472m ÷ 486m.
* LK.G04: 626m
- Công tác khoan: khoan lấy mẫu từ 0m ÷ 626m, lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đá từ 432m ÷ 626m, cụ thể như sau:
+ Từ 0m ÷ 30m: khoan Φ171, chống ống lỗ khoan Φ168 từ 0m ÷ 30m;
+ Từ 30m ÷ 245m: khoan Φ151, chống ống lỗ khoan Φ146 từ 0m ÷ 245m;
+ Từ 245m ÷ 380m: khoan Φ132;
+ Từ 380m ÷ 540m: khoan Φ112;
+ Từ 540m ÷ 626m: khoan Φ93.
- Công tác bơm hút thí nghiệm: bơm hút nước thí nghiệm địa chất thủy văn từ 432m ÷ 626m, cụ thể như sau:
+ Chống ống kín Φ89: 0m ÷ 456m; 486m ÷ 535m; 550m ÷ 564m; 571m ÷ 610m;
+ Chống ống lọc Φ89: 456m ÷ 486m; 535m ÷ 550m; 564m ÷ 571m; 610m ÷617m;
+ Lấp gel xi măng: 617m ÷ 626m.
Ghi chú:
- Cấu trúc lỗ khoan, chiều dài ống lọc, ống kín dự kiến trên cơ sở dự kiến địa tầng lỗ khoan. Trong quá trình khoan cần phải điều chỉnh vị trí thay đổi cấp đường kính lỗ khoan, chiều dài ống lọc, ống kín cho phù hợp với điều kiện địa tầng địa chất thực tế, cụ thể như sau:
+ Chỉ được thay đổi cấp đường kính lỗ khoan khi lỗ khoan đang thi công trong địa tầng ổn định (bột kết, cát kết, cuội kết, sạn kết), trừ trường hợp thay đổi cấp đường kính do lỗ khoan gặp sự cố;
+ Ống lọc được chống trong địa tầng đá chứa nước (cát kết, cuội kết, sạn kết);
+ Ống kín được chống trong địa tầng đá không chứa nước (tất cả các loại đá trừ đá chứa nước), ranh giới chuyển tiếp từ ống lọc sang ống kín hoặc ngược lại nằm trong địa tầng đá chứa nước và cách ranh giới giữa hai loại đá trên từ 1-3m.
- Công tác chống ống kín Φ108 từ 0m ÷ 180m tại LK.G02; Φ127 từ 0m ÷ 180m tại LK.G03; Φ146 từ 0m ÷ 245m tại LK.G04 nhằm:
+ Ngăn chặn sự sập lở thành lỗ khoan và phòng ngừa sự cố mất nước khi khoan qua các tầng lò cũ, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao tỷ lệ mẫu lõi lỗ khoan lấy được;
+ Hạn chế tổn thất nước vào trong các địa tầng tại vị trí nối khi thay đổi cấp đường kính, từ đó giảm thiểu sai số của kết quả bơm đo thủy văn. 
- Cấp đường kính lỗ khoan tối thiểu trong công tác khoan (Φ76) là cấp đường kính dự phòng, được sử dụng khi lỗ khoan gặp sự cố bắt buộc phải giảm cấp đường kính.
- Lỗ khoan sau khi kết thúc công tác nghiên cứu thủy văn, tiến hành lấp lỗ khoan bằng dung dịch gel xi măng, xây mốc theo quy định.
* Lấy mẫu, gia công, thí nghiệm và phân tích mẫu.
- Yêu cầu số liệu về tính chất cơ lý của từng lớp đá dọc theo địa tầng lỗ khoan, dự kiến khoảng cách lấy mẫu như sau: Mỗi mẫu có chiều dài tối thiểu là 0,2m; mẫu cơ lý đá: số lượng 142 mẫu lớp đá có chiều dày ≤ 10m: lấy 2 mẫu; lớp đá có chiều dày > 10m: 5m/mẫu;
- Yêu cầu về mẫu nước: Mỗi đợt hạ thấp mực nước tiến hành lấy một mẫu nước; số lượng 24 mẫu.
- Gia công, thí nghiệm và phân tích mẫu; số lượng 142 mẫu

	* Tổng hợp khối lượng khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV
	TT
	Các hạng mục 
công việc chủ yếu
	Đơn 
vị
tính 
	Khối lượng

	
	
	
	Tổng khối 
lượng
	LKG01
	LKG02
	LKG03
	LKG04

	1
	CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
	
	
	
	
	
	

	+
	Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa (Công trình chủ yếu mức độ khó khăn 4)
	điểm
	4
	1
	1
	1
	1

	+
	Đo công trình và đưa vào bản đồ (Công trình chủ yếu mức độ khó khăn 4)
	điểm
	4
	1
	1
	1
	1

	2
	CÔNG TÁC KHOAN ĐCCT- ĐCTV
	
	1.638,0
	178,0
	348,0
	486,0
	626,0

	2.1
	Khoan địa chất thủy văn lấy mẫu độ sâu LK 200m (khoan thẳng đứng, rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15g/cm3)
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 112mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	16,8
	16,8
	
	
	

	+
	Đất đá cấp VII
	
	2,2
	2,2
	
	
	

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	1,0
	1,0
	
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 93mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	67,5
	67,5
	
	
	

	+
	Đất đá cấp VII
	
	32,6
	32,6
	
	
	

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	44,8
	44,8
	
	
	

	+
	Đất đá cấp IX
	
	13,1
	13,1
	
	
	

	2.2
	Khoan địa chất thủy văn lấy mẫu độ sâu LK 400m (khoan thẳng đứng, rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15g/cm3)
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 132mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.06)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	32,40
	
	32,40
	
	

	+
	Đất đá cấp VII
	
	12,30
	
	12,30
	
	

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	5,30
	
	5,30
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 112mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	73,6
	
	73,6
	
	

	+
	Đất đá cấp VII
	
	36,2
	
	36,2
	
	

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	18,8
	
	18,8
	
	

	+
	Đất đá cấp IX
	
	1,4
	
	1,4
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 93mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	64,0
	
	64,0
	
	

	+
	Đất đá cấp VII
	
	47,2
	
	47,2
	
	

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	45,8
	
	45,8
	
	

	+
	Đất đá cấp IX
	
	11,0
	
	11,0
	
	

	2.3
	Khoan địa chất thủy văn lấy mẫu độ sâu LK 500m (khoan thẳng đứng, rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15g/cm3)
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 171mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.22)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	17,5
	
	
	
	17,5

	+
	Đất đá cấp VII
	
	8,8
	
	
	
	8,8

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	3,7
	
	
	
	3,7

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 151mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.15)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	177,5
	
	
	35,2
	142,3

	+
	Đất đá cấp VII
	
	54,3
	
	
	3,4
	50,9

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	23,2
	
	
	1,4
	21,8

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 132mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.06)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	223
	
	
	96,2
	126,8

	+
	Đất đá cấp VII
	
	36,4
	
	
	30,7
	5,7

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	15,6
	
	
	13,1
	2,5

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 112mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	152,8
	
	
	75,0
	77,8

	+
	Đất đá cấp VII
	
	95,5
	
	
	45,1
	50,4

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	55,4
	
	
	26,7
	28,7

	+
	Đất đá cấp IX
	
	6,3
	
	
	3,2
	3,1

	-
	Đường kính lỗ khoan D = 93mm (hệ số điều chỉnh  K = 1.00)
	
	
	
	
	
	

	+
	Đất đá cấp V
	
	111,8
	
	
	66,0
	45,8

	+
	Đất đá cấp VII
	
	60
	
	
	31,9
	28,1

	+
	Đất đá cấp VIII
	
	56,9
	
	
	44,8
	12,1

	+
	Đất đá cấp IX
	
	13,3
	
	
	13,3
	

	2.3
	Công tác tháo lắp, vận chuyển thiết bị
	
	
	
	
	
	

	-
	Tháo lắp máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 300m lắp và tháo tháp từng phần, máy từng khối)
	lần
	2,0
	1,0
	1,0
	
	

	-
	Tháo lắp máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 500m lắp và tháo tháp từng phần, máy từng khối)
	lần
	2,0
	
	
	1,0
	1,0

	-
	Vận chuyển máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 300m) bằng ô tô cho 10km đầu
	10km
	2,0
	1,0
	1,0
	
	

	-
	Vận chuyển máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 300m) bằng ô tô cho 1km tiếp theo
	km
	10,0
	5,0
	5,0
	
	

	-
	Vận chuyển máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 500m) bằng ô tô cho 10km đầu
	10km
	2,0
	
	
	1,0
	1,0

	-
	Vận chuyển máy khoan cố định (lỗ khoan chuyên đề 500m) bằng ô tô cho 1km tiếp theo
	km
	10,0
	
	
	5,0
	5,0

	3
	CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ
	
	
	
	
	
	

	-
	Đo điện trở suất biểu kiến, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo điện trở suất biểu kiến, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo điện trở suất biểu kiến, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	-
	Đo độ dẫn suất biểu kiến, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo độ dẫn suất biểu kiến, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo độ dẫn suất biểu kiến, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	-
	Đo độ cong lỗ khoan qua 15-20m, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo độ cong lỗ khoan qua 15-20m, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo độ cong lỗ khoan qua 15-20m, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	-
	Đo đường kính lỗ khoan, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo đường kính lỗ khoan, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo đường kính lỗ khoan, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	-
	Đo phóng xạ nhân tạo gama-gama, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo phóng xạ nhân tạo gama-gama, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo phóng xạ nhân tạo gama-gama, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	-
	Đo phóng xạ tự nhiên gama, CS200m
	100m
	1,78
	1,78
	
	
	

	-
	Đo phóng xạ tự nhiên gama, CS300-400m
	100m
	3,48
	
	3,48
	
	

	-
	Đo phóng xạ tự nhiên gama, CS500-600m
	100m
	11,12
	
	
	4,86
	6,26

	4
	CÔNG TÁC ĐCTV-ĐCCT
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Bơm nước thí nghiệm
	LK
	
	
	
	
	

	-
	Ngoài trời
	
	
	
	
	
	

	+
	Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị bơm bằng 1 máy nén khí (độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc máy bơm từ 51-100m)
	lần
	4
	1
	1
	1
	1

	+
	Tiến hành thí nghiệm - Bơm dâng bằng 1 máy nén khí
	ca
	108
	27
	27
	27
	27

	+
	Đo hồi phục
	ca
	36
	9
	9
	9
	9

	-
	Trong phòng
	điểm
	4
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Công tác chống ống lỗ khoan thủy văn
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Vật tư
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.1
	Ống chống
	
	
	
	
	
	

	-
	Ống chống kín Φ89 (vật liệu chế tạo tương đương thép DZ40, D ngoài =89mm, dày 4,5mm, L=4,5m)
	m
	1.407,0
	122,0
	296,0
	431,0
	558,0

	-
	Ống chống lọc Φ89 (vật liệu chế tạo tương đương thép DZ40, D ngoài =89mm, dày 4,5mm, L=4,5m; D lỗ lọc 10mm, khoảng cách giữa các lỗ 25mm)
	m
	222,0
	56,0
	52,0
	55,0
	59,0

	4.2.1.2
	Nhíp ben
	
	
	
	
	
	

	-
	Nhíp ben Φ89 (vật liệu chế tạo tương đương thép DZ40, đường kính ngoài Ø 89 mm, chiều dài L = 0,18m)
	Cái
	360
	39
	77
	107
	137

	4.2.2
	Nhân công chống ống
	
	
	
	
	
	

	-
	Nhân công chống ống 
	công
	60
	6
	12
	18
	24

	4.2.3
	Nhiên liệu và giá ca máy chống ống
	
	
	
	
	
	

	-
	Nhiên liệu 
	lít
	928,0
	92,8
	185,6
	278,4
	371,2

	-
	Giá ca máy 
	ca
	20
	2,0
	4,0
	6,0
	8,0

	5
	CÔNG TÁC MẪU
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Công tác lấy mẫu
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Mẫu cơ lý đá
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoài trời: Lấy mẫu cơ lý đá, cấp đất đá V-VII
	mẫu
	97
	20
	19
	16
	42

	-
	Ngoài trời: Lấy mẫu cơ lý đá, cấp đất đá VIII-X
	mẫu
	45
	10
	12
	13
	10

	5.1.2
	Mẫu nước
	
	
	
	
	
	

	-
	- Lấy mẫu trong lỗ khoan
	mẫu
	12
	3
	3
	3
	3

	-
	- Xử lý mẫu nước trong phòng
	mẫu
	12
	3
	3
	3
	3

	5.2
	Công tác gia công mẫu
	
	
	
	
	
	

	-
	Gia công mẫu cơ lý đá (làm bằng máy; sơ đồ 1; trọng lượng 0,3-1kg; cấp đất đá IV-VII)
	mẫu
	97
	20
	19
	16
	42

	-
	Gia công mẫu cơ lý đá (làm bằng máy; sơ đồ 1; trọng lượng 0,3-1kg; cấp đất đá VIII-X)
	mẫu
	45
	10
	12
	13
	10

	5.3
	Phân tích mẫu
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Mẫu cơ lý đá
	
	
	
	
	
	

	-
	Xác định độ ẩm
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Xác định độ hút ẩm
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Mẫu dung trọng (Khối lượng thể tích)
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Mẫu tỷ trọng (Khối lượng riêng)
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Xác định độ rỗng, khối lượng thể tích khô
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Cường độ  kháng nén
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Cường độ  kháng nén bão hòa
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Cường độ kháng kéo
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Xác định hệ số biến mềm
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	-
	Góc ma sát trong, lực dính kết
	yêu cầu
	142
	30
	31
	29
	52

	5.3.2
	Nước, hóa học toàn diện
	yêu cầu
	12
	3
	3
	3
	3

	6
	Lập tài liệu ĐCCT-ĐCTV
	
	
	
	
	
	

	-
	Lập bản đồ ĐCCT-ĐCTV mức -85m, mức -350m
	công
	20
	
	
	
	

	-
	Lập mặt cắt ĐCCT-ĐCTV các tuyến đường lò xuyên vỉa
	công
	50
	
	
	
	

	7
	Lập phương án kỹ thuật khảo sát
	PA
	01
	
	
	
	

	8
	Lập báo cáo kết quả khảo sát
	BC
	01
	
	
	
	

	9
	CÁC CÔNG TRÌNH TẠM THỜI PHỤC VỤ THI CÔNG
	
	
	
	
	
	

	-
	Làm nền khoan sâu từ 0 đến 300m (ĐH núi cao dưới 300m)
	Nền
	1
	
	
	
	

	-
	Làm nền khoan sâu từ 0 đến 700m (ĐH núi cao dưới 300m)
	Nền
	3
	
	
	
	

	-
	Sửa đường (LK,G01: 0,19km; LK.G02: 0,30km; LK,G03: 0,24km; LK.G04: 0,41km )
	km
	1,14
	
	
	
	



 3. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
3.1 Khối lượng khoan
3.2 Cấu trúc lỗ khoan
3.3 Phân cấp đất đá cho công tác khoan và lấy mẫu
3.4 Khối lượng bơm đo thủy văn
3.5 Công tác xác định vị trí, cao độ lỗ khoan
3.6 Công tác đo địa vật lý
3.7 Lấy mẫu, gia công, thí nghiệm và phân tích mẫu
3.8 Đánh giá chất lượng khối đá theo RQD
3.9 Làm nền khoan, đường khoan
3.10 Công tác lập Phương án khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát
II. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Báo cáo kết quả khảo sát.
- Thời gian hoàn thành công tác khoan khảo sát là 120 ngày.
- Thời gian trên được tính từ khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đến khi nhà thầu nộp Báo cáo kết quả khảo sát.
- Thời gian trên không bao gồm:
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt Phương án và Báo cáo kết quả khảo sát;
+ Thời gian dừng thi công để cứu chữa sự cố phát sinh do điều kiện phức tạp của địa chất trong quá trình khoan khảo sát.
III. Trách nhiệm của nhà thầu: 
Theo tiêu chuẩn đánh giá tại Chương III của E- HSMT.
Nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện việc khoan khảo sát ĐCCT-ĐCTV và phải bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện gói thầu. Các nhân sự của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề chuyên môn theo quy định hiện hành.
Trường hợp dự án không được phê duyệt thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
IV. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Chủ đầu tư sẽ tạo điều kiện để Nhà thầu có thể thăm quan hiện trường, tìm hiểu một số thông tin cơ bản về nhiệm vụ khảo sát nếu có yêu cầu. Mọi chi phí, rủi ro do việc thăm quan hiện trường hay tìm hiểu nhiệm vụ khảo sát do Nhà thầu chịu.
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